
Trong đó

Tổng

Trong 

đó: chi 

lương

1 1a 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

I
Đơn vị tự đảm bảo toàn bộ chi hoạt động 

thương xuyên và chi đầu tư

II
Đơn vị tự đảm bảo toàn bộ chi hoạt động 

thương xuyên

III Đơn vị tự đảm bảo một phần chi hoạt động 

thường xuyên
1 1 36 36 2.587,476  3.929,000  3.929,000  -   -   3.929,000  3.203,000  2.587,476  726,000  -   -   -   -   -   779,790  -   -   -   -   -   

5 Lĩnh vực sự nghiệp xã hội, thể thao du lịch 1 1 36 36 2.587,476  3.929,000  3.929,000  3.929,000  3.203,000  2.587,476  726,000  779,790  

IV Đơn vị sự nghiệp do NSNN bảo đảm toàn bộ 

chi hoạt động thường xuyên
4 4 96 96 7.444,524  19.852,218  30.130,238  -   -   19.852,218  9.574,198  7.444,524  10.278,020  -   -   -   -   -   44,216  4,910  -   -   4,910  -   

5 Lĩnh vực sự nghiệp xã hội, thể thao du lịch 4 4 96 96 7.444,524  19.852,218  19.852,218  19.852,218  9.574,198  7.444,524  10.278,020  44,216  4,910  4,910  

Ghi chú: 

- UBND các huyện, thị xã báo cáo chi tiết theo từng đơn vị cho tất cả các lĩnh vực; chỉ báo cáo số liệu của các đơn vị sự nghiệp công lập, không báo cáo số liệu của các hội có tính chất đặc thù theo Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 10/5/2011 của UBND tỉnh Đắk Nông

- Các Sở, Ban, ngành báo cáo chi tiết theo từng đơn vị trực thuộc cho tất cả các lĩnh vực

PHỤ LỤC 04

BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Năm 2022

ĐVT: Triệu đồng

STT Sự nghiệp

Tổng số 

đơn vị 

SNCL

Số lương lao động Nguồn tài chính Huy động vốn

Tổng 

kinh phí 

chi trả 

Thu 

nhập 

tăng 

thêm

Trích lập các Quỹ

Số lượng 

ĐVSN 

được 

giao tự 

chủ 

Tổng số 

người 

lao động 

Trong đó 

số biên 

chế được 

giao

(Kèm theo Báo cáo số 33/BC-SVHTTDL ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông)
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(nếu có)
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thu phí, 

lệ phí

Nguồn 

thu dịch 

vụ sự 

nghiệp 
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Tổng số

Chi thường 

xuyên Chi 

không 

thường 

xuyên

Tổng số

Vốn tín 

dụng ưu 

đải của 

nhà 

nước

Vốn vay 

của các  

tổ chức 

tín dụng

Huy 

động vốn 

của viên 

chức 

trong 

đơn vị

vốn liên 

kết với 

các đơn 

vị khác

Tổng 

cộng

Tổng quỹ 

lương, 

ngạch 

bậc, chức 

vụ

Tổng 

cộng
Tổng số

Nguồn thu sự 

nghiệp

Nguồn NSNN cấp chi hoạt động sự 

nghiệp
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